BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA LỚP 3

Đọc bài 22A Nhà bác học và bà cụ sách Hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2 và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Ê-đi-xơn là người nước nào?

  A. Mỹ

B. Pháp


C. Anh 

D. Nga
Câu 2: Bà cụ phải đi bộ mười cây số để làm gì?


A. Ngắm cảnh
B. Xem đèn điện

C. Gặp Ê-đi-xơn

D. Cảm ơn ông Ê-đi-xơn
Câu 3: Vì sao bà cụ không thích đi xe ngựa?

A. Vì bà cụ không thích ngựa.
B. Vì ngựa chạy nhanh quá.

C. Vì ngựa có mùi hôi.
D. Vì đi xe ngựa thì ốm mất.
Câu 4: Khi gặp Ê- đi – xơn bà cụ mong muốn điều gì?

A. Có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm.

B. Cải tiến lại chiếc xe ngựa.

C. Được đến nhà Ê-đi-xơn.
        D. Cho ít tiền để đi về.
Câu 5: Chiếc xe điện Ê-đi-xơn chế tạo ra đem lại lợi ích gì cho con người?

.........................................................................................................
Câu 6: Câu chuyện nói về đức tính gì của Ê - đi – xơn?

..........................................................................................................
Câu 7: . Gạch các từ ngữ, hình ảnh chỉ sự so sánh trong những câu thơ sau:

a)
           Con yêu mẹ bằng trường học

Cả ngày con ở đấy thôi

     Lúc con học, lúc con chơi

Là con cũng đều có mẹ.

(Xuân Quỳnh)

b)

Con mong mẹ khỏe dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.

(Trần Đăng Khoa)

Câu 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

Chiếc diều lơ lửng bay trên bầu trời.
...................................................................................................................

Âm thanh của nốt nhạc lan tỏa rất xa.

……………………………………………………………………………


Mạc Đỉnh Chi đi sứ sang Trung Quốc.

……………………………………………………………………………
Câu 9: Thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp rồi chép lại các câu sau:

a) Bạn Ngọc bạn Thủy và bạn Lan đều là học sinh giỏi toàn diện.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

b) Cả hai chị em trong nhà đều là vận động viên tài năng đầy triển vọng

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

c) Kỉ niệm buổi đầu đi học là kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng và đáng nhớ suốt đời.

.......................................................................................................................

.........................................................................................................

Câu 10: Các sự vật, con vật trong câu sâu được nhân hóa bằng từ ngữ, hình ảnh nào?

Ông mặt trời đang ban phát ánh nắng vàng cho cây cối và con người trên thế giới”.


Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
Câu 11: Điền dấu chấm còn thiếu vào đoạn văn sau để tách thành các câu phù hợp và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả:


Tết lại sắp đến rồi làng tấp nập vui như hội mấy cây đào ngoài đền đã phơ phất những bông hoa màu hồng mỏng tang cây mận đã nở hoa trắng muốt.
................................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Bài 1: Số 42 045 đọc là:

A. Bốn mươi hai nghìn không trăm bốn lăm.

B. Bốn hai nghìn không trăn bốn lăm.
C. Bốn mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm.
Bài 2. Chữ số 6 trong số 4617 có giá trị là:

A. 6                B. 60              C. 600

Câu 3. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

A. 6                B. 7                  C. 8 
Câu 4. Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là:
         A. 7
             B. 9

       C. 12
   
Câu 5. Phép tính có kết quả đúng là:

A. 254 : 6 = 42(dư 2)     B.371 : 5 = 74(dư 1)   C. 25 : 3 = 7(dư 4)
Câu 6.  Một giờ có 60 phút. Hỏi 3 giờ có tất cả bao nhiêu phút ?

A. 18                              B. 108                                      C.180                   
Câu 7.  Điền phép tính và số vào chỗ chấm:


a) Chu vi hình AMND là:

…………………………………………………………………….

b) Chu vi hình MBCN là:

…………………………………………………………………….

Câu 8.  Một tòa nhà có 5 tầng, mỗi tầng có 9 phòng. Tòa nhà đó có tất cả số phòng là :
A. 14                              B. 41                                      C.45                  
Câu 9. Lớp 3A có 40 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 bạn. Lớp 3A  xếp được số hàng là :
A. 7 hàng                          B. 8 hàng                              C. 9 hàng                 
Câu 10. Tính:
	a)106 x 8 + 107 = …………..

                          = …………...

c) 317x 7 – 132 = …………..

                        = …………...
	b) 3090 : 5 x 2 = …………..

                    = …………...

d) 235 +64 x 7 = …………..

                     = …………...


Câu 11. Tìm x:
	a) x – 142 = 128

…………

…………

c) 964 – x = 103

…………

…………
	b) x + 125 = 372

…………

…………

d) 6 x x = 138
…………

…………

 


Câu 12. Đặt tính rồi tính:

	a) 3506 + 4125

………………………

………………………

………………………

d) 5183 – 125

………………………

………………………

………………………
	b) 8415 + 307

………………………

………………………

………………………

e) 4783 – 3247

………………………

………………………

………………………
	c) 328 x 3

………………………

………………………

………………………

g) 1306 x 4

………………………

………………………

………………………
	c) 478 : 3
………………………

………………………

………………………

g) 3788 : 9
………………………

………………………

………………………


Câu 12. Tóm tắt và giải bài toán sau:


Một cửa hàng buổi sáng bán được 195m vải, số mét vải bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi  cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
